
Số 
TT

Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú CCCD
Ngày cấp 

CCCD 
Nơi cấp CCCD Số điện thoại Email Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

Hệ đào 
tạo 

Trình độ chuyên môn Môn thi sát hạch Lĩnh vực cấp CCHN Hạng

1 Hồ Đình Đông 15/01/1981
Khối Trung Tiến, phường 

Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
054081013192 08/7/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0904533777
simthedonghai@gmail.c

om
Công ty cổ phần đầu tư 

Hoàng Đô
Đại học Kiến trúc Hà 

Nội (2005)
Chính quy

Kỹ sư xây dựng Dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng; Nhà công nghiệp

III

2 Trần Văn Đường 01/09/1957
Khối Tân Phúc, phường 

Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
040057001331 29/3/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0912143623 Duongttda@gmail.com
Công ty CP tư vấn đầu tư 
và xây dựng - Nghệ An

Đại học Giao thông vận 
tải (2002)

Tại chức
Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường bộ
Giám sát công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ; Cầu đường bộ

III

3 Nguyễn Đức Thắng 21/9/1980

Nhà số 8, đường số 6, Khu 
đô thị Nam Lê Lợi, khối 7 Lê 

Lợi, phường Thành Vinh, 
tỉnh Nghệ An

040080002564 29/11/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0912651799

ducthangban4@gmail.c
om

Ban Quản lý dự án 4
Đại học Giao thông vận 

tải (2005)
Chính quy

Kỹ sư Tự động hóa thiết 
kế Cầu đường

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

4 Nguyễn Văn Lý 03/05/1993
Thôn Phúc Sơn 3, xã Anh 

Sơn, tỉnh Nghệ An
040093035620 02/3/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0982793642
nguyenvanly3593@gma

il.com
Công ty CP tư vấn đầu tư 
và xây dựng - Nghệ An

Đại học Giao thông vận 
tải (2016)

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Giám sát công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Cầu đường bộ; Đường bộ; Hạ 

tầng kỹ thuật
III

5 Cao Xuân Giáp 20/11/1985
Xóm 21 Nghi Văn, xã Văn 

Kiều, tỉnh Nghệ An
040085033448 24/11/2025 Bộ Công An 0974644687 xuangiapks@gmail.com

Công ty cổ phần xây 
dựng và Thương mại Phủ 

Diễn
Đại học Vinh (2008) Chính quy

Kỹ sư xây dựng Dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng II

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng

II

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

6 Nguyễn Thế Anh 26/9/1980
Khối Vĩnh Yên, phường 

Thành Vinh, tỉnh Nghệ An
040080029926 11/8/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0903265777 anhpmu4@gmail.com Ban Quản lý dự án 4
Đại học Giao thông vận 

tải (2004)
Chính quy

Kỹ sư xây dựng Đường 
bộ

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 

trình: Đường bộ
III

7 Lê Xuân Khôi 20/01/1977
Khối 2, Nghi Kim, phường 
Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An

040077007341 27/10/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0976270568

tuvannamthanh@gmail.
com

Công ty CP tư vấn đầu tư 
và xây dựng - Nghệ An

Đại học Giao thông vận 
tải (2002)

Chính quy Kỹ sư xây dựng Cầu hầm
Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật
Giám sát công tác xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật
III

8 Bùi Văn Toàn 25/07/1990       
Tổ dân phố Toàn Thắng, 
phường Quỳnh Mai, tỉnh 

Nghệ An
040090005131 17/04/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0975391618
buivantoan293@gmail.c

om

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng và phát triển 
Hoàng Mai Nghệ An.

Đại học Thủy lợi (2014) Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
Thiết kế xây dựng công trình: Thủy 

lợi
III

9 Nguyễn Kim Thường 15/01/1974
Xóm Trung Phong, xã Xuân 
Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An
040074013776 01/9/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0969748831 Thuongtvxd@gmail,com
Công ty TNHH Xây 

dựng và cơ khí Tâm Đạt
Đại học Xây dựng 

(2005)
Tại chức

Kỹ sư xây dựng Dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng II

10 Thái Duy Khánh 24/01/1991
Khối 2a, xã Đại Đồng, tỉnh 

Nghệ An
040091009364 02/07/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0979077470
duykhanh0591@gmail.c

om
Công ty CP tư vấn đầu tư 

và xây dựng Thắng An
Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng (2015)
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng III

11 Nguyễn Trường Giang 16/04/1985
Số 33, Ngõ 98, đường Ngô 

Gia Tự, khối 1 phường Quán 
Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

040085018950 04/04/2025 Bộ Công An 0986776455
boycago.cepro@gmail.c

om

Công ty cổ phần Tư vấn 
thiết kế và xây dựng 

Trường An
Đại học Vinh (2010) Chính quy

Kỹ sư xây dựng Dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Nhà công nghiệp

II

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 03 NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SXD ngày                 /   03   / 2026    của Sở Xây dựng Nghệ An )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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